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Họ và tên: ……………………………………….. 

Ngày tháng năm sinh: …………………………… 

Đơn vị công tác: …………………………………. 

Địa chỉ cư ngụ: ………………………………….. 

Số điện thoại liên lạc: …………………………… 

Quận 8, ngày …. tháng … năm 2012 

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG THỦY 

NỘI ĐỊA GẮN VỚI CHỦ ĐỀ “NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG -2012” 

 

 I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (Người dự thi đánh dấu X vào câu đúng) 

 Câu 1. Làn đường được Luật GTĐB quy định như thế nào ? 

A/ Là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.  

B/ Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề 

rộng đủ cho xe chạy an toàn. 

C/ Là vạch sơn chia mặt đường thành 2 phần. 
 

Câu 2. Luật GTĐB quy định như thế nào là hành khách ? 

A/ Là người có mua vé để đi xe ô tô. 

B/ Là người được chở trên phương tiện vận tải hành khách đường bộ, có trả tiền. 

C/ Là người đi ô tô khách, ô tô bus hoặc các phương tiện vận tải công cộng khác. 
 

?  

A/ Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình 

huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

B/ Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành; Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng 

đi hoặc các điều cần biết. 

. 
 

Câu 4. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt 

bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện ? 

A/ Cho xe đi trong một làn đường. 

. 

C/ Phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi 

cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. 
 

Câu 5. 

, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo 

trì đường cao tốc? 

A/ Xe có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 50 km/h 
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B/ Xe có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h 

C/ Xe có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/h 

 

Câu 6. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được chở 

? 

A/ Trẻ em dưới 7 tuổi. 

B/ Trẻ em dưới 14 tuổi. 

C/ Trẻ em dưới 10 tuổi. 
 

Câu 7. Khi xẩy ra tai nạn người điều khiển phương tiện và những người liên 

quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm gì sau đây? 

A/ Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải 

có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

B/ Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền. 

C/ Cả A và B. 
 

Câu 8. Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội 

mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ 

thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền bao nhiêu? 

A/ Phạt tiền từ 100.000
đ
 –200.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 200.000
đ
 –300.000

đ
; 

C/ Cả A và B đều đúng. 

D/ Cả A và  đều sai. 
 

Câu 9. Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của 

đèn tín hiệu giao thông trong khu vực nội thành thành phố thì bị xử phạt vi phạm 

hành chính với mức phạt nào sau đây: 

A/ Phạt tiền từ 100.000
đ
 – 200.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 200.000
đ
 – 300.000

đ
; 

C/ Phạt tiền từ 300.000
đ
 – 400.000

đ
. 

D/ Phạt tiền từ 300.000
đ
 – 500.000

đ
. 

 

Câu 10. Vận tải hành khách ngang sông là gì? 

A. Là vận tải có cảng, bến nơi đi, cảng, bến nơi đến và theo biểu đồ vận hành ổn 

định. 

B. Là vận tải theo yêu cầu của khách theo hợp đồng. 

C. Là vận tải từ bờ bên này sang bờ bên kia, trừ vận tải ngang sông bằng phà. 

D. Cả A, B và C. 
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Câu 11. Công trình đường bộ bao gồm những công trình gì sau đây ? 

A/ Gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

B/ Gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, 

vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông. 

C/ Cả A và B đều sai. 
 

Câu 12. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của ai ? 

A/ Của Ban An toàn giao thông các cấp. 

B/ Của UBND các cấp. 

C/ Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  
 

Câu 13. , Luật giao thông đường bộ cấm những hành vi 

gì sau đây? 

A/ Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại 

xe cơ giới. 

B/ Sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. 

C/ Cả 2 hành vi trên. 
 

Câu 14 ? 

A/ Trên cầu hẹp có một làn xe; nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức 

với đường sắt. 

B/ Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế; khi điều kiện thời tiết 

hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt. 

. 
 

Câu 15. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, 

? 

A/ Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường 

đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. 

. 

o xe ưu tiên. 
 

Câu 16. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy

hiểm không? 

A/ Không phải đội mũ bảo hiểm. 

B/ Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. 

. 
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Câu 17. 

? 

A/ Đi xe dàn hàng ngang; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương 

tiện khác. 

B/ Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. 

. 
 

Câu 18. Hành vi vi phạm nào sau đây, người điều khiển xe môtô, xe gắn máy 

bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng còn bị tước quyền sử dụng giấy 

phép lái xe 30 ngày? 

A/ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. 

B/ Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 

80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

C/ Cả A và B đều đúng. 

D/ Cả A và B đều sai. 
 

Câu 19. Hành vi đổ rác, xả nước thải ra đường phố, hầm đường bộ không 

đúng nơi quy định (trừ hành vi xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra 

đường phố) thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

A/ Phạt tiền từ 100.000
đ
 –200.000

đ
 ;; 

B/ Phạt tiền từ 200.000
đ
 –400.000

đ
 ; 

C/ Phạt tiền từ 400.000
đ
 –800.000

đ
. 

D/ Phạt tiền từ 500.000
đ
 –1.000.000

đ
. 

 

Câu 20. Tiếng hiệu đổi hướng đi lùi là? 

A. Một tiếng ngắn. 

B. Hai tiếng ngắn. 

C. Ba tiếng ngắn. 

D. Năm tiếng ngắn. 

 

Câu 21. Đất của đường bộ được quy định như thế nào ? 

A/ Là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên 

đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.  

 B/ Là phần đất dọc theo đường bộ. 

 C/ Là phần đất 2 bên đường bộ theo quy định của UBND cấp tỉnh. 
 

Câu 22. Người tham gia giao thông gồm đối tượng nào sau đây ? 

A/ Gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường 

bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ. 
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B/ Gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao 

thông đường bộ. 

C/ Người lái xe. 
 

Câu 23. Những nơi không có 

? 

. 

. 

, nếu thấy người đi bộ đang qua đường thì phải giảm tốc độ, 

nhường đường cho người đi bộ qua đường bảo đảm an toàn. 
 

Câu 2

? 

i về bên phải theo chiều xe chạy của mình. 

. 

. 
 

Câu 2 ? 

A/ Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. 

B/ Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn 

đường. 

C/ Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ 

Câu 2

? 

. 

. 

. 
 

Câu 27. Ở độ tuổi nào sau đây thì được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh 

có dung tích xi-lanh từ 50 cm
3
 trở lên ? 

A/ Từ 16 tuổi trở lên. 

B/ Từ 18 tuổi trở lên. 

C/ Từ 17 tuổi trở lên. 

Câu 28. Chở người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm 

hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy định, trừ trường hợp chở người 

bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật khi 

đi trên đường thì bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là bao nhiêu? 

A/ Phạt tiền từ 50.000
đ
 – 100.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 100.000
đ
– 200.000

đ
; 

C/ Phạt tiền từ 200.000
đ
 – 300.000

đ 
. 
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Câu 29. Điều khiển xe đạp, xe đạp máy không đi bên phải theo chiều đi của 

mình, đi không đúng phần đường quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính với 

mức phạt tiền bao nhiêu? 

A/ Phạt tiền từ 20.000
đ
 –40.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 40.000
đ
 –60.000

đ
; 

C/ Phạt tiền từ 60.000
đ
 –80.000

đ
. 

 

Câu 30. Tín hiệu gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ là?  

A. Bốn tiếng ngắn. 

B. Năm tiếng ngắn. 

C. Hai tiếng dài, hai tiếng ngắn. 

D. Ba tiếng dài. 
 

Câu 31. Đường bộ bao gồm những công trình gì sau đây ? 

A/ Gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

B/ Gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, 

vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông. 

C/ Cả A và B đều sai. 
 

Câu 32

thuộc trách nhiệm của cơ quan nào sau đây ? 

A/ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

B/ Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn. 

C/ Công an xã, phường, thị trấn. 
 

Câu 33. Khi xảy

sau đây ? 

A/ Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. 

B/ Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. 

. 
 

Câu 34

được phép vượt bên phải? 

A/ Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái. 

B/

đường mà không thể vượt bên trái được. 

. 
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Câu 3

đây? 

A/ Xe chở thư báo. 

B/ Xe chở thực phẩm tươi sống. 

C/ Xe chở khách công cộng. 
 

Câu 36.

? 

A/ Đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. 

B/ Đi vào phần đường dành cho xe thô sơ. 

C/ Đi vào phần đường dành c . 
 

Câu 3

buộc phải có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu? 

A/ Xe chở thư báo. 

B/ Xe chữa cháy khi đi làm nhiệm vụ. 

C/ Xe bus. 
 

Câu 38. Điều khiển xe môtô, xe gắn máy không đi bên phải theo chiều đi của 

mình; đi không đúng phần đường, làn đường đi quy định hoặc điều khiển xe đi trên 

hè phố trong khu vực nội thành thành phố thì bị phạt tiền bao nhiêu? 

A/ Phạt tiền từ 80.000
đ
 – 100.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 100.000
đ
 – 200.000

đ
; 

C/ Phạt tiền từ 200.000
đ
 – 300.000

đ
. 

 

Câu 39. Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy không có Giấy đăng ký xe theo 

quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt nào sau đây: 

A/ Phạt tiền từ 100.000
đ
 – 200.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 200.000
đ
 – 300.000

đ
; 

C/ Phạt tiền từ 300.000
đ
 – 400.000

đ
. 

D/ Phạt tiền từ 300.000
đ
 – 500.000

đ
. 

 

Câu 40. Tín hiệu nào sau đây là tín hiệu yêu cầu cảnh sát, thanh tra giao thông 

đường thủy nội địa hỗ trợ? 

A. Trên cột đèn treo cờ xanh. 

B. Trên cột đèn thắp một đèn xanh trên một đèn đỏ, đặt cách nhau 1 mét. 

C. Ban ngày, trên cột đèn treo cờ xanh; ban đêm, trên cột đèn thắp một đèn xanh 

trên một đèn đỏ, đặt cách nhau 1 mét. 
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Câu 41. Luật GTĐB áp dụng cho những đối tượng nào sau đây ? 

A/ Áp dung cho cá nhân tổ chức tham gia giao thông đường bộ. 

B/ Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

C/ Cả A và B đều đúng. 
 

Câu 42. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại gì sau đây ? 

A/ Gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ  

đường bộ. 

B/ Gồm ô tô các loại, xe máy các loại. 

C/ Gồm các loại xe có động cơ và không có động cơ tham gia giao thông đường bộ. 
 

Câu 43. ảy , 

? 

A/  Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn. 

B/ Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, gây sức 

ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông. 

 
 

Câu 44 ? 

A/ Phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi. 

B/ Phải có báo hiệu bằng còi. 

C/ Chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. 
 

Câu 45. Người điều khiển phương tiện trong hầm đường bộ ngoài việc tuân 

thủ các

? 

A/ Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật 

phát sáng báo hiệu. 

B/ Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. 

. 
 

Câu 46 ? 

A/  Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ; tụ tập đông người trái phép trên 

đường bộ. 

B/ Thả rông súc vật trên đường bộ; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật 

khác trên đường bộ. 

. 
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Câu 47

trách nhiệm gì sau đây?  

A/ Bảo vệ hiện trường; giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn, bảo vệ tài sản của 

người bị nạn. 

B/  Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. 

Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

C/ Cả A và B. 
 

Câu 48. Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy bị xử phạt vi phạm hành chính 

với mức phạt tiền từ 5.000.000đ– 7.000.000đ khi có hành vi vi phạm nào sau đây? 

A/ Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; 

B/ Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định; 

C/ Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh, chạy bằng 2 bánh đối với 

xe 3 bánh. 

D/ Cả hành vi A, B và C đều đúng. 
 

Câu 49. Người đua môtô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép thì bị xử phạt vi 

phạm hành chính với mức phạt nào sau đây: 

A/ Phạt tiền từ 5.000.000
đ
 – 10.000.000

đ
; 

B/ Phạt tiền từ 10.000.000
đ
 – 15.000.000

đ
; 

C/ Phạt tiền từ 10.000.000
đ
 – 20.000.000

đ
. 

D/ Phạt tiền từ 15.000.000
đ
 – 20.000.000

đ
. 

 

Câu 50. Cờ đỏ đuôi nheo là cờ hiệu của phương tiện nào dưới đây? (Theo Luật 

giao thông đường thủy nội địa) 

A. Phương tiện cứu nạn. 

B. Phương tiện chữa cháy hoặc hộ đê. 

C. Phương tiện của quân đội. 

D. Phương tiện của công an. 

 

II. CÂU HỎI VIẾT: 

Viết 1 bài với số lượng ít nhất là 300 từ. Chọn 1 trong các chủ đề sau. 

1. Ông/bà hãy nêu một số biện pháp mà theo ông/bà là có thể giảm ùn tắc 

giao thông trên địa bàn. 

2. Ông/bà hãy nêu một bài viết về thực trạng giao thông hiện nay ở địa 

phương nơi ông/bà đang sinh sống 

3. Ông/bà hãy kể một câu chuyện về “văn hóa giao thông” mà ông/bà đã trải 

nghiệm trong cuộc sống. 
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